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NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

Gồm  phường Bình Đông và xã Bình Hưng.
Đơn vị bầu cử số: 41

 

Ngày vào 
Đảng 

 (nếu có) 

Là đại biểu 
HĐND 
(nếu có) 

Ghi 
chú Nơi công tác Nghề nghiệp, 

chức vụ 

Trình độ 

Nơi ở hiện nay Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp vụ 

Học 
hàm, 
học vị 

Lý 
luận 
chính 

trị 

Ngoại 
ngữ 

Ngày, 
tháng, 
năm 
sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân 
tộc 

Tôn 
giáo Quê  quán STT Họ và tên 

1

2

3

4
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Lê Minh Hải

Nguyễn Hoàng Hải

Luân Quốc Hưng

Nguyễn Minh Nhựt

Phan Thành Tân

25/12/1972 Nam Việt
Nam Kinh Không 12/12 Thạc sĩ

Phó
Giáo sư,
Tiến sĩ
Y học

Tiến sĩ
Xã hội
học;

Thạc sĩ
Xã hội

học

Thạc sĩ

Tiến sĩ

Cao
cấp

Cao
cấp

Cao
cấp

Cao
cấp

Cao
cấp

Tiếng
Anh

C

Tiếng
Anh
B1

Tiến sĩ
hệ thống
điện -
Tiếng
Pháp,
Tiếng
Anh
bậc
4/6

Đại học
Ngôn
ngữ
Anh

Đại học
Ngôn
ngữ
Anh

02/09/2004
Sở

An toàn
thực phẩm

Bệnh viện
Nhân dân
Gia Định

Tổng
Công ty
Điện lực

Thành phố

Hội đồng
nhân dân

Thành phố
Hồ Chí Minh

Công ty
Quản lý và
Kinh doanh

chợ
Bình Điền

Bác sỹ
chuyên khoa

II
chuyên
ngành

Nội chung,
Quản lý

y tế;
Thạc sỹ
Luật; 

Đại học
Xây dựng
Đảng và

chính quyền
Nhà nước

 
Xã

Bình Phước,
Tỉnh

Vĩnh Long

B3.1 Chung cư
Khánh Hội 1,
360C, đường

Bến Vân Đồn,
khu phố 02,

phường
Vĩnh Hội

Thành phố
Hồ Chí Minh

Phó Bí thư
Đảng ủy,

Phó Giám đốc
Sở An toàn
thực phẩm

Ủy viên
Ban Chấp hành

Đảng bộ, 
Phó Tổng Giám đốc

Tổng Công ty
Điện lực Thành phố

Phó Trưởng Ban
Văn hóa - Xã hội

Hội đồng nhân dân
Thành phố

Hồ Chí Minh

Ủy viên
Ban chấp hành

Đảng ủy
Tổng công ty
Thương mại

Sài Gòn
- TNHH MTV;

Bí thư
Đảng ủy bộ phận,
Giám đốc Công ty

Quản lý và
Kinh doanh

chợ Bình Điền

Ủy viên
Ban Thường vụ
Đảng ủy phường

Gia Định,
Bí thư Đảng ủy -

Giám đốc
Bệnh viện Nhân dân

Gia Định

 

30/09/1976 Nam
Việt
Nam Kinh Không 12/12

Đại biểu
HĐND 

Thành phố
Hồ Chí Minh

nhiệm kỳ
2016-2021,
2021-2026

Tiến sĩ
Y học
Nội

Tim mạch,
Chuyên khoa

II
-Quản lý

Y tế

Tiến sĩ
hệ thống

điện

Đại học
Xã hội học,
Đại học

Chính trị học
(chuyên
ngành

công tác
tổ chức),
Đại học
Ngôn
ngữ
Anh

Thạc sĩ
Kinh tế,
Đại học
Kế toán

Xã
An Thạnh Thủy,

Tỉnh
Đồng Tháp

Xã
Phủ Thông,

Tỉnh
Thái Nguyên

Xã
Bình Hưng,
Thành phố

Hồ Chí Minh

Xã
Thái Mỹ

Thành phố
Hồ Chí Minh

 

Số 292/32,
đường Bình Lợi,

khu phố 61,
phường

Bình Lợi Trung,
Thành phố

Hồ Chí Minh

Căn hộ W.31.03
Chung cư

Lumiere Riverside,
số 259 đường

Võ Nguyên Giáp,
khu phố 3,

phường An Khánh,
Thành phố

Hồ Chí Minh

E7/180B/4,
Quốc lộ 50,

ấp 63,
xã Bình Hưng, 

Thành phố
Hồ Chí Minh

38 Đặng Dung,
khu phố 5,

phường Tân Định,
Thành phố

Hồ Chí Minh

 

26/03/1982 Nam Việt
Nam Tày Không 12/12

 
 

22/07/1984 Nam Việt
Nam Kinh Không

Không

12/12

26/09/2018

22/02/2006

21/05/2009

21/05/2013

06/09/1977 Nam
Việt
Nam Kinh 12/12

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA XI 

- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp Thành phố trong danh sách này là:  người; 
- Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp Thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số  là:  người.  0341

05

    
  
  
 

Đại biểu 
HĐND 

Thành phố, 
nhiệm kỳ 

2016 - 2021


